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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

Số: 2295/2010/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định giá các loại đất

trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011
______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003, sửa đổi bổ sung năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về

phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số
123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương
pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy
định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày
08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn xây
dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 9/12/2010 của Hội
đồng nhân dân thành phố; Văn bản số 181 /TTHĐNDTP – CTHĐND ngày
30/12/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về Bảng giá các loại
đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình
448/TTr-STN&MT ngày 22/11/2010, Báo cáo số 101/BC-STN&MT ngày
26/11/2010, Báo cáo số 114/BC – STN&MT ngày 23/12/2010; Văn bản thẩm
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định số 2347/STC-GCS ngày 22/11/2010 của Sở Tài chính; Văn bản thẩm số
44/BCTĐ- STP ngày 23/12/200 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá các loại đất

trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011 .
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm

2011.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám
đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục
Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện: Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Các Bộ: TN&MT, TC, XD, TP;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHP;
- Các Sở, Ban, Ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Báo HP, Đài PTTHHP, Báo ANHP;
- CPVP UBNDTP;
- Các CVUBNDTP;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Anh Điền
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

QUY ĐỊNH
Về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2011

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2295 /2010/QĐ-UBND ngày 31/12/ 2010
của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Bảng giá các loại đất quy định tại Quyết định này được sử dụng để xác

định giá đất trong các trường hợp giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất quy
định tại Điều 2 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 và khoản 1,
Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ; Luật
Thuế thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày
03/6/2008; làm căn cứ để xác định giá khởi điểm khi đấu giá quyền sử dụng đất,
xây dựng giá sàn để đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà

nước về đất đai; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các
nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy định này.

2. Người sử dụng đất và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II
NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Điều 3. Đất nông nghiệp
1. Phân loại vị trí đất nông nghiệp để xác định giá như sau: Vị trí 1 tương

đương đất nông nghiệp hạng I, hạng II; vị trí 2 tương đương đất nông nghiệp
hạng III, hạng IV; vị trí 3 tương đương đất nông nghiệp hạng V, hạng VI.

Đối với huyện Cát Hải :
- Vị trí 1 là khu vực thị trấn Cát Bà; vị trí 2 là các xã còn lại của thị trấn

Cát Bà; vị trí 3 các xã khu vực Cát Hải.
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2. Trên cơ sở xác định vị trí đất nông nghiệp tại khoản 1 Điều này để xác
định Bảng giá đất lúa nước, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất
nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất.

3. Đối với đất làm muối: qui định một mức giá đất làm muối tại quận Đồ
Sơn và huyện Cát Hải.

4. Giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công
nhận là đất ở được tính bằng 2 lần mức giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm ở
vị trí 1 cùng vùng nhưng không được cao hơn giá đất ở có cùng vị trí;

5. Giá đất nông nghiệp trong phạm vi địa giới hành chính phường, trong
phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới
theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; giá đất nông
nghiệp nằm trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có
quy hoạch được phê duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở
ngoài cùng của khu dân cư được tính bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu
năm của vị trí 1.

6. Giá các loại đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng được xác định bằng 60%
giá đất rừng sản xuất.

7. Đối với đất nông nghiệp khác (bao gồm đất tại nông thôn sử dụng để
xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các
hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia
súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm,
trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, thủy sản, xây
dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá
nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản
xuất nông nghiệp), giá đất được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu
năm vị trí vị trí 1.

Điều 4. Đất ở tại nông thôn
Phân loại khu vực, vị trí đất ở tại nông thôn để xác định giá:
1. Khu vực 1: áp dụng cho các thửa đất ở nằm ven các đường giao thông:

quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã và được phân thành 3 vị trí để định giá,
cụ thể như sau:

a) Vị trí 1: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với
đường giao thông: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã;

b) Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ngõ
có chiều rộng từ 3m trở lên đi ra đường giao thông: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ,
đường liên xã;
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c) Vị trí 3: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ngõ
có chiều rộng dưới 3m đi ra đường giao thông: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường
liên xã.

2. Khu vực 2: Là khu vực đất ở nằm ven các đường trục xã, đường liên
thôn và được phân thành 3 vị trí để xác định giá, cụ thể như sau:

a) Vị trí 1: áp dụng với các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường
trục xã, đường liên thôn;

b) Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ngõ
có chiều rộng từ 3m trở lên đi ra đường trục xã, đường liên thôn;

c) Vị trí 3: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ngõ
có chiều rộng dưới 3m đi ra đường trục xã và đường liên thôn.

3. Khu vực 3: Là khu vực đất ở còn lại trên địa bàn xã được quy định
thành 1 vị trí để xác định giá.

Điều 5. Đất ở tại đô thị
1. Giá đất ở tại đô thị được xác định theo từng đường phố hoặc đoạn

đường phố và vị trí đất để xác định giá.
2. Phân loại vị trí đất ở tại đô thị:
Đất ở tại đô thị theo từng đường phố hoặc đoạn đường phố được phân

thành 04 vị trí để định giá, cụ thể như sau:

a) Vị trí 1: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với
đường phố, đoạn đường phố;

b) Vị trí 2: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ngõ,
ngách, hẻm của đường phố, đoạn đường phố và có một trong những điều kiện
sau:

- Ngõ có chiều rộng từ 3m trở lên hoặc ngách, hẻm có chiều rộng từ 3m
trở lên; cách vỉa hè hoặc chỉ giới hành lang đường giao thông đến 50m.

c) Vị trí 3: áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với ngõ,
ngách, hẻm của đường phố, đoạn đường phố và có một trong những điều kiện
sau:

- Ngõ, ngách, hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 3m, cách vỉa hè hoặc chỉ giới
hành lang đường giao thông đến 50m;

- Ngõ, ngách, hẻm có chiều rộng từ 3m trở lên, cách vỉa hè hoặc chỉ giới
hành lang đường giao thông từ trên 50m đến 200m.

d) Vị trí 4: áp dụng với các thửa đất còn lại.



6

Điều 6. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
1. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được xác định bằng 60%

mức giá đất ở có cùng vị trí.
2. Trường hợp đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng theo mục đích sản

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp được xác định như sau:
- Trường hợp đã đầu tư về hạ tầng kỹ thuật thì giá đất được xác định theo

quy định tại khoản 1 Điều này.

- Trường hợp chưa đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, khó khăn trong việc đi lại
thì giá đất được xác định bằng 50% mức giá đất ở có cùng vị trí.

- Trường hợp chưa đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, khó khăn trong việc đi lại
mà thửa đất không liền kề với đất ở thì giá đất được xác định bằng 40% giá đất ở
có cùng vị trí gần nhất.

3. Đất phi nông nghiệp khác: thực hiện theo quy định tại các tiết 5, 6, 7, 8
điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của
Chính phủ.

Điều 7. Đất chưa sử dụng
1. Đối với các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng bao gồm đất bằng

chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây, khi cần định
giá đất thì giá đất được xác định bằng 50% giá của loại đất liền kề đã được quy
định giá trong bảng giá đất. Trường hợp đất chưa sử dụng liền kề với hai loại đất
trở lên thì tính bằng 50% giá của loại đất có mức giá cao có cùng vị trí đã được
xác định mục đích sử dụng đất. Trường hợp đất chưa sử dụng cần xác định giá
mà không có thửa đất có giá liền kề thì được xác định bằng 40% giá của thửa đất
gần nhất.

2. Đất chưa sử dụng khi được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử
dụng thì căn cứ vào giá của loại đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng tại Quy
định này để định mức giá cụ thể.

Điều 8. Xử lý một số trường hợp cụ thể đối với đất ở, đất sản xuất,
kinh doanh phi nông nghiệp:

1. Trường hợp thửa đất ở cùng một chủ sử dụng đất, có chiều sâu trên 30m
tính từ chỉ giới vỉa hè đường phố hoặc ngõ, ngách, hẻm hoặc chỉ giới hành lang
giao thông về phía thửa đất thì được chia thành các tuyến để xác định giá đất:

- Tuyến I: Tính từ chỉ giới vỉa hè đường phố, ngõ, ngách, hẻm hoặc chỉ
giới hành lang giao thông đến 30m, giá đất được xác định bằng 100% mức giá
đất theo quy định;
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- Tuyến II: Trên 30m đến 100m, giá đất được xác định bằng 75% giá đất
của tuyến I;

- Tuyến III: Trên 100m đến 200m giá đất được xác định bằng 60% giá đất
của tuyến I;

- Tuyến IV: Trên 200m, giá đất được xác định bằng 45% giá đất của tuyến
I.

2. Trường hợp các thửa đất của một chủ sử dụng đất tại các vị trí 2, vị trí
3, vị trí 4 có ngõ nối thông với nhiều đường phố có giá đất khác nhau thì áp dụng
theo vị trí của đường phố gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường
phố bằng nhau nhưng có mức giá khác nhau thì tính bằng bình quân các mức giá.

3. Trường hợp thửa đất ở có chiều ngang mặt đường nhỏ hơn chiều ngang
phía trong, có một phần diện tích đất phía trong bị khuất mặt đường thì phần
diện tích khuất mặt đường trong phạm vi tuyến I giá đất được xác định bằng
70% mức giá đất cùng vị trí, phạm vi từ 30m trở lên thì giá đất xác định theo các
tuyến ( tuyến II, III, IV ) quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp thửa đất ở tiếp giáp với hai mặt đường trở lên thì giá đất
được tính bằng giá đất của đường có giá cao nhất và được cộng thêm 5% mức
giá của đường có mức giá đất cao nhất đó.

5. Xử lý các trường hợp giáp ranh:
a. Trường hợp thửa đất ở tại đô thị giáp ranh giữa 2 đoạn trên cùng một

trục đường có mức giá khác nhau và đất ở tại nông thôn giáp ranh với đất ở tại
đô thị được xác định bằng giá bình quân của hai đoạn giáp ranh trong phạm vi từ
điểm tiếp giáp về mỗi phía 30m.

b. Trường hợp thửa đất nằm ở đoạn giáp ranh giữa 2 vị trí trên cùng một
trục đường (giáp ranh giữa vị trí 2 với vị trí 3, giáp ranh giữa vị trí 3 với vị trí 4)
mà giá đất có sự chênh lệch thì giá đất được xác định như sau:

- Đối với phần diện tích thuộc vị trí có giá đất cao thì giá đất được xác
định bằng mức giá đó;

- Đối với phần diện tích thuộc vị trí có giá thấp hơn thì giá đất được xác
định bằng giá bình quân giữa 2 vị trí.

6. Trường hợp có nhiều thửa đất liền kề nhau của một chủ sử dụng đất,
trong đó có ít nhất một thửa giáp vỉa hè hoặc chỉ giới hành lang đường giao
thông trong bảng giá đất ban hành kèm theo Quy định này mà có chiều sâu lớn (
có thể phân thành tuyến để tính giá ) thì giá đất được xác định như sau:

- Đối với các thửa đất không bị án ngữ bởi thửa đất của chủ khác thì giá
thửa đất đó được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều này.



8

- Đối với các thửa đất bị án ngữ bởi thửa đất của chủ khác (mà thửa đất
của chủ khác có 1 mặt tiếp giáp với chỉ giới vỉa hè hoặc hành lang giao thông)
thì giá thửa đất đó được tính bằng 90% mức giá đất quy định tại khoản 1 Điều
này.

7. Trường hợp thửa đất có chiều bám mặt đường hoặc ngõ, ngách, hẻm
rộng từ 2,5m trở xuống thì giá đất được xác định bằng 90% giá đất cùng vị trí.

8. Trường hợp thửa đất có mức độ chênh lệch chiều rộng phía trước lớn
hơn phía sau ( thắt đuôi chuột ) thì giá đất được xác định như sau:

- Mức độ chênh lệch từ 1m trở lên thì giá đất được xác định bằng 90% giá
đất cùng vị trí;

- Mức độ chênh lệch nhỏ hơn 1m thì giá đất được xác định bằng 95% giá
đất cùng vị trí.

9. Trường hợp thửa đất bị chéo méo thì giá đất của phần diện tích chéo
méo bằng 80% giá đất cùng vị trí.

10. Trường hợp thửa đất có vị trí đất bị án ngữ bởi con mương, kênh, dốc
cầu hoặc đường sắt thì giá đất được xác định như sau:

- Tại mặt đường hoặc tại mặt ngõ, ngách, hẻm có chiều rộng nhỏ hơn 3m
thì giá đất được tính bằng 70% giá đất cùng vị trí;

- Tại mặt đường hoặc tại mặt ngõ, ngách, hẻm từ 3m trở lên thì giá đất
được tính bằng 90% giá đất cùng vị trí.

11. Trường hợp thửa đất nằm dưới hành lang an toàn đường điện thì giá
đất phần diện tích nằm dưới hành lang lưới điện được tính bằng 70% giá đất
cùng vị trí.

12. Trường hợp thửa đất nằm gần chợ trong phạm vi từ ranh giới sử dụng
của chợ trở ra 30m thì giá đất cộng thêm 5% giá đất cùng vị trí.

13. Trường hợp thửa đất cách mặt đường hiện trạng là khoảng lưu không
cây xanh hoặc quy hoạch là sân, lối đi chung chủ hộ không được sử dụng (không
có công trình án ngữ) thì giá đất được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều
này.

14. Trường hợp thửa đất sử dụng chung có nhà nhiều tầng, nhiều hộ sử
dụng thì giá đất được xác định theo hệ số tầng nhà như sau:

Hệ số tầng nhà (Tỷ lệ giá phân bổ)
Nhà Giá

thửa đất Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng
4

Tầng 5 Tầng 6

2 tầng 1,0 0,7 0,3
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3 tầng 1,0 0,7 0,2 0,1

4 tầng 1,0 0,7 0,15 0,1 0,05

5 tầng trở
lên

1,0 0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,00

Đối với các nhà có tiện nghi dùng chung ở tầng 1 thì giá trị sử dụng đất
của khu dùng chung được phân bổ cho các hộ (nếu không chia được), nếu đủ
điều kiện chia tách thì chia cho các hộ.

15. Khi giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án (không áp dụng đối
với việc giao đất ở nhỏ, lẻ cho hộ gia đình, cá nhân), giá đất quy định tại các
bảng giá đất được xác định theo độ cao, thấp tự nhiên của thửa đất so với mặt
đường và được xác định như sau:

- Từ trên 0,7m đến dưới 1,2m thì giá đất được xác định bằng 90 % giá đất
cùng vị trí;

- Từ 1,2m đến dưới 3m thì giá đất được xác định bằng 80% giá đất cùng vị
trí;

- Từ 3m đến dưới 4,5m thì giá đất được xác định bằng 70% giá đất cùng vị
trí;

- Từ 4,5m đến dưới 6m thì giá đất được xác định bằng 60% giá đất cùng vị
trí;

- Từ 6m trở lên thì giá đất được xác định bằng 50% giá đất cùng vị trí.
16. Các trường hợp khác:
- Đối với các khu đất chưa đủ điều kiện hoặc chưa hợp lý về mức giá đất

cho từng mục đích sử dụng đất theo Quy định này, giao cho các Sở: Tài nguyên
và Môi trường, Tài chính, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện xem xét xác định
mức giá cụ thể, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh theo quy
định tại khoản 12, Điều 1, Nghị định 123/2007/NĐ – CP ngày 27/7/2007 của
Chính phủ.

- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khi xác định giá đất để giao
đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường và các nghĩa vụ tài chính về đất theo
các quy định tại Điều này mà có mức giá đất thấp hơn giá đất nông nghiệp vị trí
1 thì lấy giá đất nông nghiệp vị trí 1 để tính cho phần diện tích đó.

- Khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các dự án vào khu đất có mặt
nước thì tính giá đất cho cả dự án không phân tuyến.

- Khi xác định giá cho các khu đất đã quy hoạch chi tiết để giao đất xây
dựng nhà ở, giao đất phát triển đô thị, các khu tái định cư căn cứ vào vị trí các lô
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thửa đất để xác định giá theo hiện trạng tự nhiên của lô thửa đất ( đất có cơ sở hạ
tầng hiện tại ) cộng với chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, có cân đối đến giá
của các khu đất liên kề để xác định mức thu tiền sử dụng đất.

Chương III
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Điều 9. Bảng giá các loại đất
1. Đối với nhóm đất nông nghiệp:
a) Bảng giá đất trồng lúa nước (Bảng 1);
b) Bảng giá đất trồng cây hàng năm còn lại (Bảng 2);
c) Bảng giá đất trồng cây lâu năm (Bảng 3);
d) Bảng giá đất rừng sản xuất (Bảng 4);
đ) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản (Bảng 5);
e) Bảng giá đất làm muối (Bảng 6).
2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp:
a) Bảng giá đất ở, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông

thôn (Bảng 7);
b) Bảng giá đất ở, giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

(Bảng 8);
c) Bảng giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được

xác định là đất ở (Bảng 9);
d) Bảng giá đất có mặt nước (Bảng 10);

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Xử lý trong trường hợp chuyển tiếp.
1. Đối với các trường hợp thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đã có quyết

định tính tiền sử dụng đất, đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư từ trước ngày 01/01/2011 nếu đang thực hiện thì vẫn thực hiện
theo quyết định về mức giá đất tại thời điểm ban hành quyết định tính tiền sử
dụng đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ;

2. Việc điều chỉnh giá cho thuê đất đối với các hợp đồng thuê đất trả tiền
hàng năm: giao Cục Thuế nhà nước thành phố chủ trì cùng với các ngành Tài
chính, Tài nguyên và Môi trường rà soát các dự án đã đến thời hạn, điều chỉnh
lại mức giá cho thuê đất để thực hiện theo quy định hiện hành;
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Điều 11. Điều chỉnh giá các loại đất
Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh giá các loại đất theo quy định tại

khoản 12, Điều 1, Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính
phủ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở Tài chính, Xây
dựng, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào các
quy định hiện hành để khảo sát, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh bổ sung giá đất
trình Ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân
dân thành phố trước khi quyết định ban hành.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố
theo chức năng và nhiệm vụ của Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện quy
định này trên địa bàn thành phố, giải quyết các trường hợp vướng mắc phát sinh
theo quy định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Dương Anh Điền



Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

1
Đất nông nghiệp tại các quận, huyện (trừ
huyện Cát Hải) 60.0 55.0 50.0

2 Huyện Cát Hải

+ Thị trấn Cát Bà 40,0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 35,0

+ Các xã khu Cát Hải 30,0

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

1
Đất nông nghiệp tại các quận, huyện (trừ
huyện Cát Hải) 60.0 55.0 50.0

2 Huyện Cát Hải
+ Thị trấn Cát Bà 40,0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 35,0

+ Các xã khu Cát Hải 30,0

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

1
Đất nông nghiệp tại các quận, huyện (trừ
huyện Cát Hải) 66.0 60.5 55.0

2 Huyện Cát Hải
+ Thị trấn Cát Bà 44.0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 38.5

+ Các xã khu Cát Hải 33.0

ĐVT: 1.000 đồng/m 2

STT

BẢNG 02: GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM CÒN LẠI

      (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2295/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010                       của
UBND thành phố Hải Phòng)

Tên đơn vị hành chính
Giá đất

BẢNG 01: GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC

      (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2295/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010                       của
UBND thành phố Hải Phòng)

ĐVT: 1.000 đồng/m 2

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

BẢNG 03: GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

      (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2295/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010                       của
UBND thành phố Hải Phòng)

ĐVT: 1.000 đồng/m 2

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

1



Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3

1
Đất nông nghiệp tại các quận, huyện (trừ
huyện Cát Hải) 48.0 44.0 40.0

2 Huyện Cát Hải

+ Thị trấn Cát Bà 32.0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 28.0

+ Các xã khu Cát Hải 24.0

VT1 VT2 VT3

1
Đất nông nghiệp tại các quận, huyện (trừ
huyện Cát Hải) 42.0 38.5 35.0

2 Huyện Cát Hải

+ Thị trấn Cát Bà 32.0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 28.0

+ Các xã khu Cát Hải 24.0

1 Quận Đồ Sơn

2 Huyện Cát Hải

BẢNG 04: GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

      (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2295/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010                       của
UBND thành phố Hải Phòng)

ĐVT: 1.000 đồng/m 2

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

BẢNG 05: GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
      (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2295/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010                       của

UBND thành phố Hải Phòng)

ĐVT: 1.000 đồng/m 2

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất

BẢNG 06: GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI

      (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2295/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010                       của
UBND thành phố Hải Phòng)

50.4

32.0

ĐVT: 1.000 đồng/m 2

STT Tên đơn vị hành chính Giá đất

2



VT1 VT2 VT3 VT1 VT2 VT3

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Xã Trường Thọ
Khu vực 1

1.1 Đường 301: từ giáp xã An Tiến đến giáp xã Bát Trang 550 410 330 330 246 198
Khu vực 2

1.2 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
1.3 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
1.4 Đất các khu vực còn lại 200 120
2 Xã Trường Thành

Khu vực 1

2.1 Quốc lộ 10: từ cầu Trạm Bạc đến hết địa phận xã Trường Thành 3,000 1,800 1,350 1,800 1,080 810

2.2 Huyện lộ 303: từ đầu điểm nối với quốc lộ10 đến giáp xã An Tiến 650 490 390 390 294 234

2.3
Huyện lộ 303: từ đầu điểm nối với quốc lộ10 đường vào di tích
Núi Voi đến hết địa phận xã Trường Thành

650 490 390 390 294 234

2.4
Đoạn đường: từ điểm nối đường 303 đến giáp địa phận xã
Trường Thọ 400 300 240 240 180 144

Khu vực 2
2.5 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
2.6 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
2.7 Đất các khu vực còn lại 200 120
3 Xã Chiến Thắng

Khu vực 1
3.1 Đường 354: từ đầu địa phận xã đến cầu Khuể 2,000 1,200 900 1,200 720 540

Khu vực 2
3.2 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
3.3 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
3.4 Đất các khu vực còn lại 200 120
4 Xã Tân Viên

Khu vực 1

4.1
Đường 302: từ trung tâm UBND xã Tân Viên bán kính 100m
(hai điểm ở cả hai phía) 1,100 660 500 660 396 300

4.2 Từ xã Quốc Tuấn đến cách UB xã Tân Viên 100m 650 490 390 390 294 234

4.3
Từ điểm cách UB xã Tân Viên100m (về phía xã Quốc Tuấn) đến
khu tái định cư Tân Viên 1,100 660 500 660 396 300

4.4 Đường 302: từ giáp khu tái định cư đến giáp địa phận xã Mỹ Đức 650 490 390 390 294 234

HUYỆN AN LÃO  (7.2)

ĐVT: 1.000 đồng/m 2

STT Tên đơn vị hành chính

Giá đất ở Giá đất sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp

7



1 2 3 4 5 6 7 8

Khu vực 2
4.5 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
4.6 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
4.7 Đất các khu vực còn lại 200 120
5 Xã An Thọ

Khu vực 1
5.1 Đường liên xã Mỹ Đức - An Thọ 550 410 330 330 246 198
5.2 Đường trục xã giáp xã An Tháiđến UB xã An Thọ 500 380 300 300 228 180

Khu vực 2
5.3 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
5.4 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
5.5 Đất các khu vực còn lại 200 120
6 Xã Quang Hưng

Khu vực 1
6.1 Đường 304: điểm nối quốc lộ 10 ngã 4 Quang Thanh 300m 4,000 2,400 1,800 2,400 1,440 1,080

6.2
Đường 304: từ điểm cách ngã 4 Quang Thanh 300m đến phà
Quang Thanh

700 530 420 420 318 252

Khu vực 2
6.3 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
6.4 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
6.5 Đất các khu vực còn lại 200 120
7 Xã An Tiến

Khu vực 1
7.1 Tỉnh lộ 357: từ trường THPT An Lão đến trạm y tế xã An Tiến 2,500 1,500 1,130 1,500 900 678

7.2
Tỉnh lộ 357: từ trạm y tế xã An Tiến đến giáp địa phận thị trấn
Trường Sơn 1,200 720 540 720 432 324

7.3
Huyện lộ 303: từ đầu điểm nối với tỉnh lộ 357 đến hết địa phận
xã (đường vào khu di tích Núi Voi)

650 490 390 390 294 234

7.4 Đoạn đường: từ ban quản lý Núi Voi đến tiếp giáp với quốc lộ 10 650 490 390 390 294 234

7.5 Huyện lộ 301: từ ngã 3 Khúc Giản đến quốc lộ 10 2,000 1,200 900 1,200 720 540

7.6
Huyện lộ 301: từ đầu điểm nối với quốc lộ10 đến giáp xã Trường
Thọ 800 600 480 480 360 288

7.7
Tỉnh lộ 360: từ hết địa phận thị trấn An Lão đến giáp địa phận xã
An Thắng 3,200 1,920 1,440 1,920 1,152 864

7.8
Đường Nguyễn Văn Trỗi từ hết bệnh viện thị trấn An Lão đến
đường quốc lộ 10 3,200 1,920 1,440 1,920 1,152 864

7.9
Quốc lộ 10: từ giáp địa phận xã Trường Thành đến hết địa phận
xã An Tiến 2,300 1,380 1,040 1,380 828 624

Khu vực 2
7.10 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
7.11 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
7.12 Đất các khu vực còn lại 200 120
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8 Xã Thái Sơn
Khu vực 1

8.1 Tỉnh lộ 354: từ hết địa phận Kiến An đến Cầu Nguyệt 5,800 3,480 2,610 3,480 2,088 1,566

8.2
Đường 306: từ giáp địa phận xã Tân Dân đến hết nhà máy nước
Cầu Nguyệt 550 410 330 330 246 198

8.3 Đường 306: từ hết nhà máy nước đến nối vào tỉnh lộ 354 550 410 330 330 246 198
Khu vực 2

8.4 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
8.5 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
8.6 Đất các khu vực còn lại 200 120
9 Xã An Thái

Khu vực 1

9.1
Đường 405: từ đầu địa phận xã qua đường cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng đến hết địa phận xã An Thái

1,300 780 590 780 468 354

9.2 Đường 402: từ đầu địa phận xã An Thái đến cầu Thạch Lựu 780 590 470 468 354 282
9.3 Đường 402: từ cầu Thạch Lựu đến giáp Kiến Thụy 550 410 330 330 246 198
9.4 Đường 402 đi An Thọ 400 300 240 240 180 144

Khu vực 2
9.5 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
9.6 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
9.7 Đất các khu vực còn lại 200 120
10 Xã Mỹ Đức

Khu vực 1
10.1 Tỉnh lộ 354: từ Cầu Nguyệt đến qua ngã 3 Quán Rẽ 100 m 5,000 3,000 2,250 3,000 1,800 1,350

10.2 Đường 354: từ điểm cách ngã 3 Quán Rẽ 100m đến hết chợ Thái 3,200 1,920 1,440 1,920 1,152 864

10.3 Đường 354: từ hết chợ Thái đến hết địa phận xã Mỹ Đức 2,000 1,200 900 1,200 720 540
10.4 Đường 302 điểm nút Quán Chủng 300 m 2,000 1,200 900 1,200 720 540

10.5
Đường 302 cách ngã 3 Quán Chủng 300 m đến giáp địa phận xã
Tân Viên

650 490 390 390 294 234

10.6 Đường 402 - ngã 3 Quán Rẽ (L= 200m) 2,000 1,200 900 1,200 720 540

10.7
Đường 402 từ ngã 3 Quán Rẽ (L= 200m) đến giáp địa phận xã
An Thái

780 590 470 468 354 282

10.8 Đường 405 từ điểm cách đường 354 là 300 m đến hết địa phận 2,000 1,200 900 1,200 720 540

10.9
Đường 405 từ điểm cách đường 354 là 300 m đến giáp địa phận
xã An Thái

1,300 780 590 780 468 354

10.10 Đường liên xã 520 390 310 312 234 186
Khu vực 2

10.11 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
10.12 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
10.13 Đất các khu vực còn lại 200 120
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11 Xã An Thắng
Khu vực 1

11.1 Tỉnh lộ 360: từ đầu địa phận xã đến giáp thị trấn Trường Sơn 2,600 1,560 1,170 1,560 936 702

11.2
Đường 306: từ giáp thị trấn An Lão đến lối rẽ vào đình thôn Trần
Phú

1,300 780 590 780 468 354

11.3
Đường 306: từ nối rẽ đình thôn Trần Phú đến giáp địa phận xã
Tân Dân

550 410 330 330 246 198

11.4
Đường 306: từ ngã 4 Bách Phương qua UB xã An Thắng đến
giáp tỉnh lộ 360 400 300 240 240 180 144

Khu vực 2
11.5 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
11.6 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
11.7 Đất các khu vực còn lại 200 120
12 Xã Bát Trang

Khu vực 1

12.1
Đường 301: từ hết địa phận xã Trường Thọ đến qua UB xã Bát
Trang 100 m

550 410 330 330 246 198

12.2
Đường 301: từ qua UB xã Bát Trang 100 m đến ngã 4 Quán
Trang

550 410 330 330 246 198

12.3 Đường 301: từ ngã 4 Quán Trang đến hết địa phận xã Bát Trang 550 410 330 330 246 198

Khu vực 2
12.4 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
12.5 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
12.6 Đất các khu vực còn lại 200 120
13 Xã Quốc Tuấn

Khu vực 1

13.1
Quốc lộ 10: từ hết địa phận thị trấn An Lão đến cách ngã 4
Quang Thanh 200 m

3,200 1,920 1,440 1,920 1,152 864

13.2 Quốc lộ 10: cách ngã 4 Quang Thanh 200 m về 2 phía 4,500 2,700 2,030 2,700 1,620 1,218

13.3
Quốc lộ 10: cách ngã 4 Quang Thanh 200 m đến cách ngã 4
Kênh 100 m

3,200 1,920 1,440 1,920 1,152 864

13.4 Quốc lộ 10: từ cách ngã 4 Kênh về 2 phía 100 m 4,500 2,700 2,030 2,700 1,620 1,218
13.5 Đường 302: từ ngã 4 Kênh đến cống Cẩm Văn 2,000 1,200 900 1,200 720 540
13.6 Đường 302: từ cống Cẩm Văn đến hết địa phận xã Quốc Tuấn 650 490 390 390 294 234
13.7 Đường 305: từ trường THPT Quốc Tuấn đến cầu Quốc Tuấn 650 390
13.8 Tỉnh lộ 360: đến ngã 4 Quang Thanh 200 m 4,000 2,400 1,800 2,400 1,440 1,080

13.9
Tỉnh lộ 360: cách ngã 4 Quang Thanh 200 m đến giáp địa phận
thị trấn An Lão

3,200 1,920 1,440 1,920 1,152 864

Khu vực 2
13.10 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
13.11 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
13.12 Đất các khu vực còn lại 200 120

14 Xã Quang Trung
Khu vực 1

14.1 Quốc lộ 10 - Ngã 4 Quang Thanh 200m 4,500 2,700 2,030 2,700 1,620 1,218

14.2
Quốc lộ 10 từ cách ngã 4 Quang Thanh 200 m đến cách ngã 4
Kênh 100 m

3,200 1,920 1,440 1,920 1,152 864

10



1 2 3 4 5 6 7 8

14.3 Quốc lộ 10 ngã 4 Kênh về 2 phía 100 m 4,500 2,700 2,030 2,700 1,620 1,218
14.4 Quốc lộ 10 từ cách ngã 4 Kênh 100 m đến Lô Cốt 2,600 1,560 1,170 1,560 936 702
14.5 Quốc lộ 10 từ Lô Cốt đến cầu Cựu 2,000 1,200 900 1,200 720 540
14.6 Quốc lộ 10 từ ngã 4 Kênh đến hết nghĩa trang liệt sĩ 2,000 1,200 900 1,200 720 540
14.7 Quốc lộ 10 từ hết nghĩa trang liệt sĩ đến Đò Sòi 780 590 470 468 354 282

14.8
Đường 304 từ đầu điểm nối với quốc lộ 10 đến giáp xã Quang
Hưng 2,000 1,200 900 1,200 720 540

14.9
Đường 302 từ đầu điểm nối với quốc lộ 10 đến hết địa phận xã
Quang Trung

2,000 1,200 900 1,200 720 540

Khu vực 2
14.10 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
14.11 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
14.12 Đất các khu vực còn lại 200 120

15 Xã Tân Dân
Khu vực 1

15.1 Đường nối từ tỉnh lộ 360 đến qua ngã 4 Tân Dân 100 m 780 590 470 468 354 282
15.2 Đường 306 cách trung tâm UB xã Tân Dân 200 m ra 2 phía 780 590 470 468 354 282

15.3
Đường 306 từ điểm cách trung tâm UB xã Tân Dân 200 m đến
giáp xã Thái Sơn 550 410 330 330 246 198

15.4
Đường 306 từ điểm cách trung tâm UB xã Tân Dân 200 m đến
giáp xã An Thắng 550 410 330 330 246 198

Khu vực 2
15.5 Đường trục xã 400 350 300 240 210 180
15.6 Đường trục thôn 350 310 260 210 186 156

Khu vực 3
15.7 Đất các khu vực còn lại 200 120
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Từ Đến  VT1  VT2  VT3  VT4  VT1  VT2  VT3  VT4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Thị trấn Núi Đèo

1
Tỉnh lộ 359 (Đường
10 cũ) IV

Trụ sở huyện
Hội Phụ Nữ

Giáp cầu Tây
(Ngã 3 đường
TL 351 và TL

359)

10,000 5,250 4,120 3,370 6,000 3,150 2,472 2,022

2
Tỉnh lộ 359 (Đường
10 cũ) IV Cầu Tây Đền Phò Mã 10,000 5,250 4,120 3,370 6,000 3,150 2,472 2,022

3
Tỉnh lộ 359 (Đường
10 cũ) IV Đền Phò Mã

Giáp xã Thủy
Đường (Ngã 4
đường 359C)

13,500 7,000 5,500 4,500 8,100 4,200 3,300 2,700

4 Tỉnh lộ 351 IV Cầu Tây Cửa UBND xã
Thủy Sơn 7,500 3,500 2,750 2,250 4,500 2,100 1,650 1,350

5 Tỉnh lộ 359C IV
Ngã 4 đường

359c và đường
Máng Nước

Lối rẽ vào Cơ sở
II Trường Dân
Lập Nam Triệu

7,500 3,500 2,750 2,250 4,500 2,100 1,650 1,350

6 Tuyến đường IV
Trụ sở Điện Lực

Thủy Nguyên

Ngã 3 thôn
Thường Sơn -
Thủy Đường

(Ngõ Dũi)

5,000 2,800 2,200 1,800 3,000 1,680 1,320 1,080

7 Tuyến đường IV

Ngã 3 thôn
Thường Sơn -
Thủy Đường

(ngõ Dũi)

Giáp xã Thủy
Đường (đường

Máng nước)
2,000 840 660 540 1,200 504 396 324

8 Tuyến đường IV
Giáp cơ quan

Huyện Ủy
Trại Chăn nuôi

cũ 1,200 840 660 540 720 504 396 324

9 Tuyến đường IV Đường TL 359  Khu Gò Gai 3,000 2,100 1,650 1,350 1,800 1,260 990 810

10 Tuyến đường IV
Chân dốc Núi

Đèo Khu Đồng Cau 5,000 2,800 2,200 1,800 3,000 1,680 1,320 1,080

11
Các tuyến đường trong
khu trung tâm Thương
Mại

IV Đầu đường Cuối đường 5,000 2,800 2,200 1,800 3,000 1,680 1,320 1,080

12 Tuyến đường IV

Ngã 3 Hiệu
thuốc vào khu
dân cư Hàm

Long

Đường Máng
nước 1,500 1,000 800 700 900 600 480 420

13 Tuyến đường IV
Sau huyện Hội

Phụ nữ
Khu trại chăn

nuôi (cũ) 1,200 840 660 540 720 504 396 324

14 Tuyến đường IV Đường TL 351 Đài liệt sỹ xã
Thủy Sơn 3,000 2,100 1,650 1,350 1,800 1,260 990 810

15
Tuyến đường sau Chi
Cục Thuế IV Đầu đường Cuối đường 2,000 1,400 1,100 900 1,200 840 660 540

 Giá đất ở  Giá đất sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp

HUYỆN THUỶ NGUYÊN (8.14)

STT Tên đơn vị hành chính
Loại
 đô
thị

Đoạn đường

ĐVT: 1000 đồng/m2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

16
Các tuyến đường còn
lại của thị trấn Núi
Đèo

IV Đầu đường Cuối đường 1,000 640 520 440 600 384 312 264

Thị trấn Minh Đức

1 Tuyến đường IV

Cổng nhà máy
sửa chữa tàu

biển Phà Rừng
qua cổng chợ cũ

Ngã 4 lối rẽ vào
phòng khámĐa

khoa
2,000 1,400 1,100 900 1,200 840 660 540

2 Tuyến đường IV

Cổng nhà máy
sửa chữa Tàu

biển Phà Rừng
qua cổng chợ cũ

Ngã 3 lối rẽ vào
nhà máy Xi

măng Chinfon
Hải Phòng

2,000 1,400 1,100 900 1,200 840 660 540

3 Tuyến đường IV

Ngã 3 lối rẽ vào
nhà máy Xi

măng Chinfon
Hải Phòng

Cầu Tràng Kênh 1,000 800 650 550 600 480 390 330

4 Tuyến đường IV

Ngã 3 lối rẽ vào
nhà máy Xi

măng Chinfon
Hải Phòng

Nhà máy xi
măng Chinfon

Hải Phòng
1,000 800 650 550 600 480 390 330

5 Tuyến đường IV
Đường trục từ
ngã 4 phòng

khám Đa khoa
Dốc Đồng Bàn 800 640 520 440 480 384 312 264

6 Tuyến đường IV Ngã 4 Bưu Điện Cầu sang Núi
Mọc 800 640 520 440 480 384 312 264

7 Tuyến đường IV
Cầu sang Núi

Mọc
Giáp xã Minh

Tân
500 400 350 300 300 240 210 180

8 1,500 1,000 800 700 900 600 480 420

9 500 400 350 300 300 240 210 180

Mặt đường nhựa còn lại trong khu trung tâm thị trấn

Đất ở những đoạn còn lại trong thị trấn Minh Đức
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